
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
TTYT KHU VỰC CHÂU THÀNH

Số: 310/TTYTKVCT-KHNV
V/v cập nhật thông tin cơ sở công bố 

đủ điều kiện tiêm chủng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Thành, ngày 07 tháng 8 năm 2025

Kính gửi: Sở Y tế.

Thực hiện Công văn số 675/SYT-NVY ngày 04/8/2025 của Sở Y tế về 
việc cập nhật thông tin cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng.

Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành đã thực hiện rà soát, cập nhật thông 
tin cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng của Trung tâm Y tế khu vực, các 
Phòng khám đa khoa, Trạm Y tế trực thuộc và các cơ sở ngoài công lập trên địa 
bàn khu vực Châu Thành (file danh sách đính kèm).

Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành kính báo cáo Sở Y tế để quản lý và 
cập nhật đăng tải./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc TTYT;
- Lưu: VT, KHNV. 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thị Diệu



STT/

CS

STT/

H
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ

NGƯỜI ĐỨNG 

ĐẦU CƠ SỞ

SỐ ĐIỆN THOẠI/ĐỊA 

CHỈ EMAIL

SỞ Y TẾ 

THÔNG BÁO 

LẦN ĐẦU

SỞ Y TẾ 

THÔNG BÁO 

CẬP NHẬT

A

V
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC CHÂU THÀNH

86 1

Phòng tiêm ngừa dịch vụ - 

Trung tâm Y tế khu vực 

Châu Thành

ấp Rẫy, xã Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Văn Khai

02733831271 

chauthanh.ttytdp@tiengiang.

gov.vn

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

Số 315/TB-SYT 

ngày 24/01/2024

87 2
Khoa Phụ Sản - Trung tâm 

Y tế khu vực Châu Thành

ấp Rẫy, xã Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Văn Khai

02733616103 

sksschauthanh@gmail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

Số 315/TB-SYT 

ngày 24/01/2024

88 3
Phòng khám Đa khoa 

Dưỡng Điềm

Ấp Hòa, xã Bình Trưng, 

tỉnh Đồng Tháp
Bùi Chí Dũng

02733627889 

pk.dk.duongdiem@gmail.co

m

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

89 4
Phòng khám Đa khoa Vĩnh 

Kim

Ấp Bình Thới A, xã Bình 

Trưng, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị Hồng 

Thanh

02733834012 

pk.dk.vinhkim@gmail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

90 5
Phòng khám Đa khoa Quân 

dân y Tiền Giang

Số 211A, ấp Mới, xã 

Long Định, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang

Trần Thanh Mãi
02733632891 

Quandanytg@gmail.com
Ngày 20/02/2017

6 Trạm Y tế xã Châu Thành
Ấp Thân Bình, xã Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp
Lê Thị Ngọc Quí

02733831161 

tyt.thancuunghia@gmail.co

m

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

92 7
Điểm Trạm Y tế Châu 

Thành 1

Ấp Rẫy, xã Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp
Lê Thị Ngọc Quí

02733831287 

tyt.tttanhiep@gmail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

Số 5614/TB-

SYT ngày 

24/12/2024

8
Điểm Trạm Y tế Châu 

Thành 2

Ấp Long Tường, xã Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp
Lê Thị Ngọc Quí

02733856502 

tyt.longan.ct@gmail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

93 9 Trạm Y tế xã Vĩnh Kim

Ấp Long Thành A, xã 

Vĩnh Kim, tỉnh Đồng 

Tháp

Ngô Tấn Thủy
02733833757 

tyt.banlong@gmail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

Số 315/TB-SYT 

ngày 24/01/2024

10 Điểm Trạm Y tế Vĩnh Kim 1
Ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh 

Kim, tỉnh Đồng Tháp
Ngô Tấn Thủy

02733834083 

tyt.vinhkim@gmail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

11 Điểm Trạm Y tế Vĩnh Kim 2
Ấp Phú Thạnh, xã Vĩnh 

Kim, tỉnh Đồng Tháp
Ngô Tấn Thủy

02733894156 

tyt.phuphong@gmail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

Số 5614/TB-

SYT ngày 

24/12/2024

CƠ SỞ ĐÃ THỰC HIỆN CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP (CŨ)

CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 30/6/2025

CƠ SỞ TIÊM CHỦNG CÔNG LẬP ĐANG HOẠT ĐỘNG

DANH SÁCH
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94 12 Trạm Y tế xã Bình Trưng
Ấp Bình Trung, xã Bình 

Trưng, tỉnh Đồng Tháp
Phùng Quốc Việt

02733627219 

tyt.binhtrung@gmail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

Số 5614/TB-

SYT ngày 

24/12/2024

95 13 Điểm Trạm Y tế Bình Trưng
Ấp Hưng, xã Bình Trưng, 

tỉnh Đồng Tháp
Phùng Quốc Việt

02733627883 

tyt.diemhy@gmail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

14 Trạm Y tế xã Long Định
Ấp Mới, xã Long Định, 

tỉnh Đồng Tháp

NguyễnThị Ngọc 

Như

02733834776 

tyt.longdinh@gmail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

96 15 Điểm Trạm Y tế Long Định 1
Ấp Trung, xã Long Định, 

tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị Ngọc 

Như

02733832143 

tyt.donghoa@gmail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

16 Điểm Trạm Y tế Long Định 2
Ấp Tây, xã Long Định, 

tỉnh Đồng Tháp

NguyễnThị Ngọc 

Như

02733.832.193 

tyt.nhibinh@gmail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

17 Trạm Y tế xã Kim Sơn
Ấp Tây Hòa, xã Kim 

Sơn, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị Thanh 

Phương

02733833722 

tyt.songthuan@gmail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

Số 315/TB-SYT 

ngày 24/01/2024

97 18 Điểm Trạm Y tế Kim Sơn 1
Ấp Hội, xã Kim Sơn, tỉnh 

Đồng Tháp

Nguyễn Thị Thanh 

Phương

02733894189 

tyt.kimson@gmail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

- Số 315/TB-

SYT ngày 

24/01/2024

- Số 5614/TB-

SYT ngày 

24/12/2024

98 19 Điểm Trạm Y tế Kim Sơn 2
Ấp Lộ Ngang, xã Kim 

Sơn, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Thị Thanh 

Phương

02733853196 

tyt.binhduc@gmail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

99 20 Trạm Y tế xã Long Hưng
Ấp 1, xã Long Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp
Trần Thị Hải Đăng

02733893327 

tyt.tamhiep@gmail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

Số 5614/TB-

SYT ngày 

24/12/2024

21
Điểm Trạm Y tế Long Hưng 

1

Ấp Long Thới, xã Long 

Hưng, tỉnh Đồng Tháp
Trần Thị Hải Đăng

02733832166 

tyt.longhung@gmail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

22
Điểm Trạm Y tế Long Hưng 

2

Số 29A, Tổ 1, Ấp Chợ, 

xã Long Hưng, tỉnh Đồng 

Tháp

Trần Thị Hải Đăng
02733893138 

tyt.thanhphu@gmail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

104 23 Trạm Y tế xã Tân Hương
Ấp Tân Quới, xã Tân 

Hương, tỉnh Đồng Tháp
Đoàn Dũng Chinh

02733896158 

tyt.tanlydong.chauthanh@g

mail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

Số 315/TB-SYT 

ngày 24/01/2024

24
Điểm Trạm Y tế Tân Hương 

1

Ấp Tân Phú, xã Tân 

Hương, tỉnh Đồng Tháp
Đoàn Dũng Chinh

02733896177 

tyt.tanhuong@gmail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

105 25
Điểm Trạm Y tế Tân Hương 

2

Ấp Tân Xuân, xã Tân 

Hương, tỉnh Đồng Tháp
Đoàn Dũng Chinh

02733896179 

tyt.tanhoidong@gmail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020
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GHI CHÚ: Ghi cụ thể thông tin 

thay đổi (Tên cơ sở/Địa chỉ/Người 

đứng đầu/Số điện thoại/Địa chỉ 

Email) hoặc thông báo ngưng 

hoạt động

Thay đổi Tên cơ sở và Địa chỉ

Thay đổi Tên cơ sở và Địa chỉ

Thay đổi Địa chỉ

Thay đổi Địa chỉ

Ngưng hoạt động do giải thể

Trạm Y tế xã Thân Cửu Nghĩa cũ, 

thay đổi Tên cơ sở, Người đứng 

đầu, Địa chỉ

Trạm Y tế xã Tân Lý Tây cũ, thay 

đổi Tên cơ sở, Địa chỉ

Trạm Y tế xã Long An cũ, thay đổi 

Tên cơ sở, Người đứng đầu, Địa chỉ

Trạm Y tế xã Bàn Long cũ, thay đổi 

Tên cơ sở, Người đứng đầu, Địa chỉ

Trạm Y tế xã Vĩnh Kim cũ, thay đổi 

Tên cơ sở, Người đứng đầu, Địa chỉ

Trạm Y tế xã Phú Phong cũ, thay 

đổi Tên cơ sở, Người đứng đầu, 

Địa chỉ

CƠ SỞ ĐÃ THỰC HIỆN CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP (CŨ)

CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 30/6/2025

DANH SÁCH



thay đổi Người đứng đầu, Địa chỉ

Trạm Y tế xã Điềm Hy cũ, thay đổi 

Tên cơ sở, Người đứng đầu, Địa chỉ

Thay đổi Địa chỉ

Trạm Y tế xã Đông Hòa cũ, thay 

đổi Tên cơ sở, Người đứng đầu, 

Địa chỉ

Trạm Y tế xã Nhị Bình cũ, thay đổi 

Tên cơ sở, Người đứng đầu, Địa chỉ

Trạm Y tế xã Song Thuận cũ, thay 

đổi Tên cơ sở, Người đứng đầu, 

Địa chỉ

Trạm Y tế xã Kim Sơn cũ, thay đổi 

Tên cơ sở, Người đứng đầu, Địa chỉ

Trạm Y tế xã Bình Đức cũ, thay đổi 

Tên cơ sở, Người đứng đầu, Địa chỉ

Trạm Y tế xã Tam Hiệp cũ, thay đổi 

Tên cơ sở, Người đứng đầu, Địa chỉ

Trạm Y tế xã Long Hưng cũ, thay 

đổi Tên cơ sở, Người đứng đầu, 

Địa chỉ

Trạm Y tế xã Thạnh Phú cũ, thay 

đổi Tên cơ sở, Người đứng đầu, 

Địa chỉ

Trạm Y tế xã Tân Lý Đông cũ, thay 

đổi Tên cơ sở, Người đứng đầu, 

Địa chỉ

Trạm Y tế xã Tân Hương cũ, thay 

đổi Tên cơ sở, Người đứng đầu, 

Địa chỉ

Trạm Y tế xã Tân Hội Đông cũ, 

thay đổi Tên cơ sở, Người đứng 

đầu, Địa chỉ



STT/

CS

STT/

H
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ

NGƯỜI ĐỨNG 

ĐẦU CƠ SỞ

SỐ ĐIỆN 

THOẠI/ĐỊA CHỈ 

EMAIL

SỞ Y TẾ 

THÔNG BÁO 

LẦN ĐẦU

SỞ Y TẾ 

THÔNG BÁO 

CẬP NHẬT

B

V
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC CHÂU THÀNH

10 1

Hộ kinh doanh trung tâm 

tiêm chủng vaccine dịch vụ 

Tân Hiệp

Số 702/2, Quốc Lộ 1A, 

ấp Tân Phong, xã Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp

Bùi Thị Phi Yến

0962337438 

0374009393 

tanhiepvaccine@g

mail.com

Số 1506/TB-SYT 

ngày 26/04/2023

11 2

VNVC Tân Hiệp – Công ty 

Cổ phần Vacxin Việt Nam – 

Chi nhánh Thành phố Hồ 

Chí Minh

Ấp Tân Phú, xã Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp
Ngô Chí Dũng

0967792345

ktvan74@gmail.co

m

Số 4380/TB-SYT 

ngày 18/10/2023

12 3

Hộ kinh doanh trung tâm 

tiêm chủng vaccine dịch vụ 

Tân Hiệp 2

Số 71, tổ 3, ấp Mới, xã 

Long Định, tỉnh Đồng 

Tháp

Lâm Kim Khôi

0978363046

0978577826

tanhiep2vaccine@

gmail.com

Số 4819/TB-SYT 

ngày 13/11/2024

CƠ SỞ ĐÃ THỰC HIỆN CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP (CŨ)

CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 30/6/2025

CƠ SỞ TIÊM CHỦNG NGOÀI CÔNG LẬP ĐANG HOẠT ĐỘNG



GHI CHÚ: Ghi cụ thể thông 

tin thay đổi (Tên cơ sở/Địa 

chỉ/Người đứng đầu/Số điện 

thoại/Địa chỉ Email) hoặc 

thông báo ngưng hoạt động

Thay đổi Địa chỉ

Thay đổi Địa chỉ

Thay đổi Địa chỉ

CƠ SỞ ĐÃ THỰC HIỆN CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP (CŨ)

CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 30/6/2025



STT/

CS

STT/

H
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ

NGƯỜI ĐỨNG 

ĐẦU CƠ SỞ

SỐ ĐIỆN 

THOẠI/ĐỊA 

CHỈ EMAIL

THÔNG BÁO 

LẦN ĐẦU

THÔNG BÁO 

CẬP NHẬT
GHI CHÚ

C

III
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC CHÂU THÀNH

3 1 Trạm Y tế xã Dưỡng Diềm

Ấp Hòa, xã Dưỡng Diềm, 

huyện Châu Thành, tỉnh 

Tiền Giang

Nguyễn Quốc Khánh

02733628939 

tyt.duongdiem@g

mail.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

Số 5614/TB-

SYT ngày 

24/12/2024

Ngưng hoạt 

động kể từ 

ngày 

01/11/2024 (do 

sáp nhập vào 

xã Bình Trưng)

4 2 Trạm Y tế xã Hữu Đạo

Ấp Hữu Hòa, xã Hữu 

Đạo, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tiền Giang

Nguyễn Thị Thu 

Hương

02733627218 

tyt.huudao@gmail

.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

Số 5614/TB-

SYT ngày 

24/12/2024

Ngưng hoạt 

động kể từ 

ngày 

01/11/2024 (do 

sáp nhập vào 

xã Bình Trưng)

5 3 Trạm Y tế xã Tân Lý Tây

Ấp Tân Thạnh, xã Tân 

Lý Tây, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang

Lê Thị Ngọc Quí

02733896102 

tyt.tanlytay@gmai

l.com

Số 2671/TB-

SYT ngày 

07/07/2020

- Số 315/TB-

SYT ngày 

24/01/2024

- Số 5614/TB-

SYT ngày 

24/12/2024

Ngưng hoạt 

động kể từ 

ngày 

01/11/2024 (do 

sáp nhập vào 

thị trấn Tân 

4
Phòng khám Đa khoa Quân 

dân y Tiền Giang

Số 211A, ấp Mới, xã 

Long Định, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang

Trần Thanh Mãi

02733632891 

Quandanytg@gma

il.com

Ngày 20/02/2017
Ngưng hoạt 

động do giải thể

DANH SÁCH

CƠ SỞ ĐÃ THỰC HIỆN CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG  VÀ ĐỒNG THÁP (CŨ)

CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 30/6/2025

CƠ SỞ TIÊM CHỦNG ĐÃ NGỪNG HOẠT ĐỘNG 
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